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56:$g] /QD-UBND Trd Vinh, ngay Z2thdng 5 ndm 2019

ve vr9c cong
QUYTTDINH

b5 m,fii vi bii b6 tit tgc nenn cninn thuQc phgm vi, chrirc ning
cfra S& N6ng nghiQp vi Phit tri6n n6ng th6n tinh Trir Vinh

cHU TICH 0y sAu NHAN oAx riNn rnA vrxn
LuQt T6 chric Chinh quy6n dia phuong ngiy l9 thring 6 ndm 2015;
Nehi dinh s6 oztzot OAID-CP ngdy 08 thring 6 n6m 2010 cria Chinh pht

v6 ki6m so6t tht tuc henh chinh; Nehidinh 92/2017 /|'{D-CP, ngiry 07 /8/201 7 cua Chinhso
phri sua <tOi, b6 sung m6t sti di6u cria ciic Nghi dinh li€n quan tl6n ki€m sorit thri qrc hanh
chinh;

. Cdn cu Th6ng tu s6 OZtZOnnt-VpCp ngiy 3l thdng l0 ndm Z0l7 cia BQ
trudrig, Chri nhiQm Vdn phdng Chinh phri huong dai v6 nghGp vu ki6m so6t tht q;
hanh chinh;

X6t d6 nghi cta Girirn d6c Sd N6ng nghiQp vd ph6t tri6n n6ng th6n,

QUYfTDfNH:
Didu L C6ng bi5 rn6i.kdm theo Quy6t dinh ndy 49 (Biin muoi chinh) thri tuc

hanh chinh (cdp tinh: 4!, cdp huyQn: 05) thuQc ph4m vi, chric nlng quan lf cria Sd
N6ng nghiQp vd Ph6t tri6n n6ng th6n vd bdi b6 69 (Sdu mttoi chin) tht tpc hanh chinh
(ciip tinh 67, cgp xd: 02) duo.c c6ng bt5 tai euyilt dinh sii tSZZtqO-UeNO ngay
t9l9/20t6; quyist dlnh sii r r+olqo-unNo ng;y zi/etzotT; euy6t dinh st5 l0l t/eD-
UBND ngiry 25/512018; Quy6t dinh s6 1963/QD-LIBND ngiry 03/10/2018 vi Quyi5t
tlinh sd 2\54/QD-LIBND ngity 3l/10/2018 (kim theo phq luc danh mqtc vd nQi dung
TTHC md| bdi b6 vd dtr.oc gui tr€n-h( th6ng phin mim qudn ly vdn bdn vd diiu hanh
ditng chung c{ta tinh (OFFICE), dA ngh! cdc co quan, don vi, dia phuong truy cqp s*
dung).

Didu 2. Giao Chi tich UBND c6c huy€n, thi xd, thdnh phri c6 tnich nhiQm triiin
kAai Quyi5t dlnh ndy diln cdc xd, phudng, thi tr6n tr6n dia ban huyQn.

Di6u 3. Ch6nh Ven phdng 0y ban nh6n den tinh; Gi6m tl6c SdN6ng nghi-6p vi
Ph6t tri6n n6ng th6n, Thri truong 

"a" 
Sa, nganh thuQc Uy ban nh6n dan tintr-va bnriiictr

Uy ban nhan dan c6c huy6n, thix6, thdnh ph6 chiu tr6ch nhiQm thi hanh Quyilt dinh
ney.

Quy6t dinh ndy c6 hi6u lUc thi hdnh k6 tu ngiy ky./.

Noi nhQn:
- Cuc Ki6m so6t TTHC-Vin phdng CP(b/c);
- CT, cac PCT UBND tinh;
- Nhu Diiu 3;
- BLDVP;
- TT Tin h9c-C6ng brio;
- C6ng th6ng tin tliQn tu tinh(deng tai);
- Trung tem PVHCC tinhi
- Lm: VT, THNV. 61
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ MỚI VÀ BÃI 

BỎ THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG 

NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TRÀ VINH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:961/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 

2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh) 

PHẦN 1. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

STT Tên thủ tục hành chính Phương thức tiếp 

nhận và trả kết 

quả 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

I. Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT 

1 Hỗ trợ dự án liên kết Nộp trực tiếp đến 

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công hoặc Qua 

BCCI 

II. Lĩnh vưc Bảo vệ thực vật 

1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ 

thực vật 

Nộp trực tuyến 

qua dịch vụ công 

mức độ 3, trực 

tiếp đến Trung 

tâm phục vụ hành 

chính công hoặc 

Qua BCCI 

2 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo 

vệ thực vật 

3 Đăng ký công bố hợp quy phân bón 

III. Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và PTNT 

1 Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu Nộp trực tiếp đến 

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công hoặc Qua 

BCCI 

 

 

2. Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu 



 

IV. Lĩnh vực Thủy sản 

1 Cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác trong 

nước (theo yêu cầu) 

Nộp trực tiếp hoặc 

qua BCCI đến 

Ban quản lý Cảng 

cá 

2 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu cá Nộp trực tiếp đến 

3 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 

4 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 

5 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác 

(theo yêu cầu) 

6 Xóa đăng ký tàu cá 

7 Hỗ trợ một lần sau đầu tư đóng mới tàu cá 

8 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng 

(thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên) 

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công hoặc Qua 

BCCI 
9 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao 

quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai 

huyện trở lên) 

10 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, 

ương dưỡng giống thủy sản (trừ giống thủy sản bố mẹ) 

11 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất 

thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng 

thủy sản (trừ nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn 

đầu tư nước ngoài) 

12 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng 

thủy sản (theo yêu cầu) 

13 Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản 

lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực 

14 Cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển cho tổ chức, cá 

nhân Việt Nam (trong phạm vi 06 hải lý) 

15 Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước 

quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã 

nguy cấp và các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có 

nguồn gốc từ nuôi trồng 



 

16 Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước 

quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã 

nguy cấp; loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc 

khai thác từ tự nhiên 

Nộp trực tiếp đến 

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công hoặc Qua 

BCCI 
17 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, 

cải hoán tàu cá 

18 Công bố mở cảng cá loại 2 

19 Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản 

20 Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu 

cá trên biển 

V. Lĩnh vực Trồng trọt 

1 Thủ tục Công nhận cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn 

quả lâu năm. 

Nộp trực tiếp đến 

Trung tâm phục 

vụ hành chính 

công hoặc Qua 

BCCI 

2 Thủ tục Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, 

cây ăn quả lâu năm 

3 Thủ tục Cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây 

đầu dòng cây công nghiệp cây ăn quả lâu năm 

4 Thủ tục Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng. 

VI. Lĩnh vực Lâm nghiệp 

1 Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của tổ chức  

2 Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp 

3 Phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghĩ dưỡng, giải trí trong 

rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương 

quản lý 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

I. Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT 

1 Hỗ trợ dự án liên kết Nộp trực tiếp đến 

Bộ phận một cửa 

UBND huyện 

hoặc Qua BCCI 

II. Lĩnh vực Lâm Nghiệp 

1 Thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng Nộp trực tiếp đến 



 

rừng sang mục đích khác đối với chủ rừng là hộ gia đình, 

cá nhân, cộng đồng dân cư, trường hợp thuộc thẩm quyền 

của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (khu rừng do Ủy ban nhân 

dân tỉnh quyết định thành lập)  

Bộ phân một cửa 

UBND huyện 

hoặc Qua BCCI 

III. Lĩnh vực Thủy sản 

1 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng 

(thuộc địa bàn quản lý) 

Nộp trực tiếp đến 

Bộ phận một cửa 

UBND huyện 

hoặc Qua BCCI 
2 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao 

quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản 

lý) 

3 Công bố mở cảng cá loại 3 

2. Danh mục thủ tục hành chính công bố bãi bỏ thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

STT Tên thủ tục hành 

chính 

Thủ tục hành chính cấp 

tỉnh 

I. Lĩnh vực nông nghiệp và PTNT 

1 Phê duyệt chủ trương xây dựng cánh đồng lớn 

2 Phê duyệt Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn (áp dụng cho phê duyệt lần 

đầu và điều chỉnh, bổ sung, kéo dài thời gian thực hiện Dự án hoặc Phương 

án cánh đồng lớn) 

3 Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường 

dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản 

4 Cấp lại chứng chỉ hành nghề kinh doanh sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường 

dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản 

II. Lĩnh vực Bảo vệ thực vật 

1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 

2 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 

3 Đăng ký công bố hợp quy phân bón 

III. Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và PTNT 

1 Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu 



 

IV. Lĩnh vực chế biến Nông lâm sản và nghề muối 

1 Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu 

2 Công nhận làng nghề 

3 Công nhận nghề truyền thống 

4 Công nhận làng nghề truyền thống 

V. Lĩnh vực Thủy sản 

1 Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác 

2 Cấp giấy chứng nhận tàu cá tạm thời (đối với tàu cá nhập khẩu) 

3 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đóng mới 

4 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở 

hữu 

5 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá thuộc diện thuê tàu trần, 

hoặc thuê mua tàu 

6 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá hoán cải 

7 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 

8 Cấp giấy chứng nhận lưu giữ thủy sinh vật ngoại lai 

9 Chứng nhận thủy sản khai thác 

10 Cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá 

VI. Lĩnh vực Trồng trọt 

1 Thủ tục Công nhận cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm 

2 Thủ tục Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm 

3 Thủ tục Cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công 

nghiệp cây ăn quả lâu năm 

4 Thủ tục Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng 

VII. Lĩnh vực Lâm nghiệp 

1 Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách 

hoặc vốn viện trợ không hoàn lại đối với tổ chức 

2 Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác chính gỗ rừng tự nhiên của chủ 

rừng là tổ chức. 

3 Phê duyệt hồ sơ và cấp giấy phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu 



 

hàng năm của chủ rừng là tổ chức. 

4 Phê duyệt hồ sơ và cấp giấy phép khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn 

ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại của các chủ rừng là tổ chức thuộc tỉnh. 

5 Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận dụng trên diện tích giải phóng mặt 

bằng để xây dựng các công trình hoặc sử dụng vào mục đích khác không phải 

lâm nghiệp của các tổ chức. 

6 Đăng ký khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh, 

phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo nghề đối với chủ rừng là tổ 

chức thuộc tỉnh (đối với rừng tự nhiên và rừng trồng bằng vốn ngân sách) phải 

lâm nghiệp của các tổ chức. 

7 Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận thu gỗ cây đứng đã chết khô, chết 

cháy, đỗ gãy; tận thu các loại gỗ nằm, gốc rễ, cành nhánh của chủ rừng là tổ 

chức. 

8 Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tre nứa trong rừng sản xuất, rừng 

phòng hộ và rừng tự nhiên của chủ rừng là tổ chức 

9 Phê duyệt phương án điều chế rừng của chủ rừng là tổ chức 

10 Phê duyệt phương án khai thác của chủ rừng là tổ chức. 

11 Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ và tre 

nứa của chủ rừng là tổ chức (đối với các loại lâm sản có trong danh mục Cites 

và nhựa thông trong rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện 

trợ không hoàn lại) 

12 Thẩm định, phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của tổ chức. 

13 Cấp Giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống cây trồng lâm nghiệp. 

14 Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô cây con. 

15 Hỗ trợ trước đầu tư trồng rừng đối với tổ chức ngoài quốc doanh. 

16 Thu hồi rừng của tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng 

rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc 

từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay 

chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử 

dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh 

(chủ rừng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ 

chức, cá nhân nước ngoài) 

17 Thẩm định, phê duyệt đề án thành lập Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển 

sinh vật (đối với khu rừng đặc đụng thuộc địa phương quản lý) 



 

18 Cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng giữa 3 loại rừng đối với những khu 

rừng do UBND cấp tỉnh xác lập 

19 Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng cho tổ chức, cá 

nhân thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái lập dự án 

du lịch sinh thái đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý 

20 Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở 

trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại phụ lục 

II, III của CITES 

21 Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở 

trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại phụ lục I 

của CITES 

22 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, 

cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, 

hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam, không quy định tại các phụ lục 

của công ước CITES. 

23 Thủ tục cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên vì 

mục đích thương mại trên các lâm phận của các chủ rừng thuộc địa phương 

quản lý 

24 Thủ tục cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên 

không vì mục đích thương mại trên các lâm phận của các chủ rừng thuộc địa 

phương quản lý 

25 Thủ tục cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu 

26 Thủ tục giao gấu tự nguyện cho Nhà nước 

27 Xác nhận của Chi cục Kiểm lâm đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn 

gốc khai thác từ rừng, lâm sản nhập khẩu, lâm sản sau khi xử lý tịch thu, lâm 

sản vận chuyển nội bộ (đối với Chi cục Kiểm lâm không có Hạt Kiểm lâm). 

28 Thủ tục Xác nhận nguồn gốc cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ khai thác từ 

rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung; cây có nguồn gốc nhập khẩu; cây xử lý 

tịch thu (đối với các địa phương không có Hạt Kiểm lâm). 

29 Thủ tục cấp Giấy phép di chuyển gấu nuôi 

30 Thủ tục Đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển đặc biệt 

31 Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc 

khai thác từ rừng, lâm sản nhập khẩu, lâm sản sau xử lý tịch thu, lâm sản sau 

chế biến, lâm sản vận chuyển nội bộ. 



 

32 Cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích 

thương mại. 

33 Thủ tục Xác nhận mẫu vật khai thác là động vật rừng thông thường 

34 Thủ tục Đóng dấu búa kiểm lâm 

35 Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng 

hộ của tổ chức 

36 Khai thác và tận dụng, tận thu lâm sản ngoài gỗ thuộc loài nguy cấp, quý, 

hiếm và loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng sản 

xuất, rừng phòng hộ 

37 Cấp phép khai thác, tận dung, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc 

loài nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật 

trong rừng đặc dụng 

VIII. Lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 

1 Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 

2 Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản 

đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

3 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp giấy chứng nhận sắp hết hạn 

4 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp giấy chứng nhận bị mất, 

hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên giấy chứng nhận an 

toàn thực phẩm 

Thủ tục hành chính cấp xã 

I. Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và PTNT 

1 Xác nhận việc thực hiện hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản cấp xã. 

II. Lĩnh vực Bảo vệ thực vật 

1 Xác nhận hoạt động dịch vụ BVTV 

 

 

 


